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	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	KỸ THUẬT TRIBOLOGY
Tribology Engineering

	
	Mã số:
	MAE501

	
	Thời lượng:
	2(1,5-0,5)

	
	Loại:
	Tự chọn

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1, 3, 4, 5

	
	Học phần tiên quyết:
	TE501

	
	Bộ môn quản lý:
	Kỹ thuật tàu thuỷ 


	2.
	Thông tin về giảng viên:

	TT.
	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	Giảng viên, Tiến sĩ Phạm Thanh Nhựt
	Kỹ thuật tàu thủy
	0914071290
	nhutpt@ntu.edu.vn


	3.
	Thông tin về lớp học:

	
	Tên lớp: CKDL2019

	
	Thuộc ngành, chuyên ngành: KT cơ khí động lực

	
	Sĩ số: 6

	
	Học kỳ: 3 năm học 2018 - 2019


	4.
	Địa điểm và thời gian dạy – học:

	Hình thức
	Địa điểm
	Thời gian

	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	Phòng G2.107
	
	
	
	
	
	1234
6789
	1234
6789

	Thực hành
	Phòng thực hành Cơ khí tàu cá
Phòng thực hành Hàn ma sát
	
	
	
	
	
	12
34
	

	Tư vấn
	VP BM KTTT
	1234
	1234
	1234
	
	
	
	


	5.
	Mô tả:

	
	Học phần trang bị cho người học kiến thức về ma sát, hao mòn và bôi trơn của các cơ cấu máy; bao gồm các nội dung như quá trình ma sát, quá trình mài mòn – ăn mòn, kỹ thuật bôi trơn, vật liệu bôi trơn, kết cấu bôi trơn cho máy móc và thiết bị giúp người học thực hiện tính toán về ma sát và mòn để đề xuất giải pháp bôi trơn hợp lý đảm bảo cho máy móc, thiết bị làm việc an toàn, tin cậy.


	6.
	Mục tiêu:

	
	Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để khảo sát, mô tả, đánh giá quy luật ma sát; từ đó đưa ra các quy luật ảnh hưởng đến độ tin cậy, tuổi thọ của máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và kinh tế của thiết bị.


	7.
	Kết quả học tập mong đợi:


	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Xác định được các đặc trưng cơ bản của các loại ma sát khác nhau.

	2)
	Tính toán được các thông số cơ bản của quá trình mòn cặp ma sát và chi tiết máy.

	3)
	Xác định được đặc trưng độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát.

	4)
	Lựa chọn giải pháp, vật liệu, kết cấu bôi trơn hợp lý cho máy móc thiết bị


	8.
	Học liệu: 

	1)
	Quách Đình Liên (1997), Lý thuyết ma sát, hao mòn và bôi trơn, ĐH Thủy sản.

	2)
	Quách Đình Liên  (Chủ biên, 2010), Ma sát và hao mòn, ĐHNT.

	3)
	Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thêm (1990), Kỹ thuật ma sát và biện pháp nâng cao tuổi thọ thiết bị, NXB Khoa học & Kỹ thuật.

	4)
5)

6)

7)

8)


	Nguyễn Hữu Dũng (Dịch từ Tiếng Nga, 1977), Ma sát, bôi trơn và hao mòn máy móc, NXB Khoa học & Kỹ thuật.
Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Tất Tiến (1994), Nguyên lý động cơ đốt trong, NXB Giáo dục.

Nguyễn Doãn Ý  (2005), Giáo trình Ma sát – Mòn – Bôi trơn Tribology, NXB Xây dựng, Hà Nội.

C. M. Taylor (1993), Engine tribology, Elsevier, Amsterdam.

J. Paulo Davim (2012), Tribology in Manufacturing Technology, Springer, Berlin.

	9.
	Kế hoạch dạy học: 

	Buổi
	Nội dung
	Nhằm đạt KQHT
	Hình thức dạy - học
	Nhiệm vụ 

của học viên

	20/7/2019
	Ma sát


	1
	Diễn giảng, thảo luận, bài tập
	Đọc tài liệu, nghe giảng và thảo luận

	20/7/2019
	Ma sát


	1,2
	Diễn giảng, thảo luận, bài tập
	Đọc tài liệu, nghe giảng, thảo luận và làm bài tập

	21/7/2019
	Ma sát


	1,2
	 Thực hành, thảo luận, thuyết trình
	Đọc tài liệu, thực hành, thảo luận và thuyết trình

	21/7/2019
	Mòn


	1,2
	Diễn giảng, thảo luận, bài tập
	Đọc tài liệu, nghe giảng, thảo luận và làm bài tập

	27/7/2019
	Thực hành
	1,2,3,4
	 Thực hành, thảo luận, thuyết trình
	Đọc tài liệu, thực hành, thảo luận

	27/7/2019
	Kỹ thuật bôi trơn


	1,2,3
	Diễn giảng, thảo luận, bài tập
	Đọc tài liệu, nghe giảng và thảo luận

	21/4/2018
	Kỹ thuật bôi trơn


	1,2,3,4
	Diễn giảng, thảo luận, bài tập
	Đọc tài liệu, nghe giảng, thảo luận và làm bài tập

	22/4/2018
	Thực hành
	1,2,3,4
	  Hướng dẫn viết báo cáo thực hành
	 Xử lý số liệu và viết báo cáo


	10.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Mô tả
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)
	Thời điểm

	1
	Làm bài tập
	Mỗi phần 1 bài, làm ở nhà
	1,2,3,4
	10
	Buổi thứ 6,7

	2
	Thuyết trình
	Thuyết trình tại lớp, 15 phút/HV
	1,2,3,4
	10
	Buổi thứ 5

	3
	Tiểu luận (chấm)
	Tiểu luận là tổng hợp 03 bài tập, nộp bài buổi cuối
	1,2,3,4
	20
	Buổi học cuối

	4
	Thi kết thúc học phần (viết)
	Thi viết đề mở, 90 phút
	1,2,3,4
	60
	Theo lịch chung


	11.
	Yêu cầu đối với học viên:

	
	- Tham gia học và thực hành đầy đủ.
- Chuẩn bị tài liệu đầy đủ và đọc trước khi đến lớp.

- Làm bài thuyết trình và bài tập đầy đủ, đúng hạn.


	Giảng viên phụ trách chính:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Phạm Thanh Nhựt

	Giảng viên, Tiến sĩ
	

	

	Trưởng bộ môn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Phạm Thanh Nhựt


	Giảng viên, Tiến sĩ
	

	Ngày cập nhật cuối cùng:  19/7/2019.
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